
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Nam Nữ
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Tên chức danh nghề 

nghiệp
Mã số Bậc Hệ số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Phạm Thị Hải 03/11/1995 Trung cấp Giáo dục Tiểu học 83 82
82.0 

329 Trúng tuyển B-Anh A Dạy nhiều môn Giáo viên tiểu học hạng IV
V.07.03.0

9
1 1.86 TH Kim Đồng

2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/08/1990 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 90 71.4 72.0 305.4 Không Trúng tuyển B-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng

3 Đoàn Thị Thanh Thúy 06/04/1983 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 60 66 72.0 270 Không Trúng tuyển B-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng

4 Hoàng Thúy Quỳnh 02/12/1993 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 78.1 73.8 59.0 269.9 Không Trúng tuyển A2-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng

5 Nguyễn Ngọc Vy 12/08/1994 Trung cấp Giáo dục Tiểu học 71 70 64.0 269 Không Trúng tuyển B-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng

6 Trần Thị Kim Oanh 16/04/1983 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 70 63.8 - 133.8 Vắng B-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng

6

Bình Tân, ngày  05  tháng 01 năm 2017

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký tên và đóng dấu)

Tên đơn vị dự tuyển

10=7+8+(9*2)

Kết quả 

(Dự kiến)

Ngoại 

ngữ

Điểm 

học tập 

(Hệ số 

1)

Điểm 

tốt 

nghiệp 

(Hệ số 

1)

Điểm 

sát 

hạch 

(Hệ số 

2)

Tổng 

cộng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC (GIÁO VIÊN) NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỢT 2

CỦA  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

(Kèm theo Công văn số           /                   ngày       tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân )

STT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chuyên nganh
Tin 

học

C/ chỉ  

khác theo 

CDNN

Chức danh nghề nghiệp đề nghị công nhận

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký tên và đóng dấu)

(ký tên)

Lưu Ngọc Bích Nguyễn Tấn Trang

1



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Nam Nữ
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Tên chức danh nghề 

nghiệp
Mã số Bậc Hệ số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Phạm Thị Hải 03/11/1995 Trung cấp Giáo dục Tiểu học 83 82
82.0 

329 Trúng tuyển B-Anh A Dạy nhiều môn
Giáo viên tiểu học hạng 

IV

V.07.03.0

9
1 1.86 TH Kim Đồng

Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/08/1990 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 90 71.4 72.0 305.4 Không Trúng tuyển B-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng
Đoàn Thị Thanh Thúy 06/04/1983 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 60 66 72.0 270 Không Trúng tuyển B-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng
Hoàng Thúy Quỳnh 02/12/1993 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 78.1 73.8 59.0 269.9 Không Trúng tuyển A2-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng
Nguyễn Ngọc Vy 12/08/1994 Trung cấp Giáo dục Tiểu học 71 70 64.0 269 Không Trúng tuyển B-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng
Trần Thị Kim Oanh 16/04/1983 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 70 63.8 - 133.8 Vắng B-Anh B Dạy nhiều môn TH Kim Đồng

6

Bình Tân, ngày  5 tháng 01 năm 2017

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

Tên đơn vị dự tuyển

10=7+8+(9*2)

Kết quả 

(Dự kiến)

Ngoại 

ngữ

Điểm 

học tập 

(Hệ số 

1)

Điểm 

tốt 

nghiệp 

(Hệ số 

1)

Điểm 

sát 

hạch 

(Hệ số 

2)

Tổng 

cộng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ KIẾN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC (GIÁO VIÊN) NĂM HỌC 2016 - 2017 (ĐỢT 2)

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

(Kèm theo Công văn số           /                   ngày       tháng  01 năm 2017 của trường tiểu học Kim Đồng )

STT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chuyên nganh
Tin 

học

C/ chỉ  khác theo 

CDNN

Chức danh nghề nghiệp đề nghị công nhận

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký tên và đóng dấu)
(ký tên)

Lưu Ngọc Bích

Nguyễn Tấn Trang

1
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